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ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT VỎ QUẾ LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH VÀ 
HÌNH THÁI RUỘT CÁ RÔ PHI CẢM NHIỄM VỚI VI KHUẨN Streptococcus agalactiae 

Nguyễn �ị Trúc Quyên1,2*, Đoàn Văn Cường3, Mã Tú Lan3, 
Từ �anh Dung4, Nguyễn �ị Ngọc Tĩnh3

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế bổ sung vào thức ăn lên các chỉ tiêu miễn dịch 

và ruột của cá rô phi (Oreochromis spp.) khi được cảm nhiễm với vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh 
xuất huyết, lồi mắt. Cao chiết vỏ quế được bổ sung vào thức ăn với các tỷ lệ 10; 20 và 40 g/kg thức ăn. Cá rô phi 
giống khỏe 3,8 ± 0,1 g/con được gây cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm xoang bụng với liều 0,1 mL vi khuẩn 
S. agalactiae có nồng độ 1,8 × 104 CFU/mL. Kết quả cho thấy, sau 14 ngày theo dõi, tỷ lệ chết tích lũy ghi nhận 
được ở nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau khi cảm nhiễm vi 
khuẩn là thấp nhất (37,8). Việc bổ sung cao chiết vỏ quế ở hàm lượng 20 và 40 g/kg vào thức ăn trong 28 ngày 
giúp hỗ trợ nâng cao một số chỉ tiêu miễn dịch và tăng cường khả năng kháng bệnh do vi khuẩn S. agalactiae 
gây ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hình thái mô học ruột của cá. Cao chiết vỏ quế là loại cao chiết 
thảo dược tiềm năng có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe miễn dịch do S. agalactiae gây ra trên cá thí nghiệm.  

Từ khóa: Cá rô phi (Oreochromis spp.), cao chiết vỏ quế, Streptococcus agalactiae, miễn dịch, hình thái ruột
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá rô phi (Oreochromis spp.) là đối tượng nuôi 

phổ biến ở Việt Nam và được xác định là sản phẩm 
chủ lực sau tôm nước mặn, lợ và cá tra với mục 
tiêu đến năm 2030 diện tích nuôi trên cả nước đạt 
40.000 ha và 1,8 triệu m3 lồng nuôi trên hệ thống 
sông và hồ chứa lớn; sản lượng đạt 400.000 tấn (Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, 2016). Cá rô phi có nhiều 
ưu điểm như dễ nuôi, tốc độ tăng trưởng nhanh, 
thời gian nuôi ngắn, sống được ở nhiều môi trường. 
Vi khuẩn Streptococcus agalactiae là tác nhân gây ra 
bệnh xuất huyết, lồi mắt trên cá rô phi, gây thiệt hại 
kinh tế rất nghiêm trọng cho người nuôi (Lingam 
et al., 2021), gây tỷ lệ tử vong cao và kéo dài (Yang 
& Li, 2009). Hiện nay, nhiều công trình nghiên cứu 
sử dụng thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên để 
kiểm soát dịch bệnh trong thủy sản, đặc biệt là vi 
khuẩn S. agalactiae trên cá rô phi đã được công bố. 
Việc bổ sung 0,5% tỏi vào khẩu phần ăn cho cá rô 
phi lai trong 4 tuần có tác dụng nâng cao miễn dịch 
của cá thí nghiệm (Ndong et al., 2007). Cá rô phi 
vằn ăn thức ăn có bổ sung 1% kim ngân, 1% nấm 
linh chi và hỗn hợp chứa 0,5% mỗi loại trong vòng 
ba tuần cho thấy giúp cải thiện tình trạng miễn 

dịch và khả năng kháng khi tiếp xúc với vi khuẩn 
Aeromonas hydrophila (Yin et al., 2008); chiết xuất 
từ lá ổi giúp làm tăng kích thích miễn dịch đối với vi 
khuẩn A. hydrophila và giúp cải thiện tăng trưởng 
(Pachanawan et al., 2008); tinh dầu của hương nhu 
trắng (Ocimum gratissimum) và gừng (Zingiber 
officinale) giúp cải thiện phản ứng miễn dịch 
chống lại S. agalactiae (Brum et al., 2017). Vỏ thân 
quế (Cinnamomum verum) chứa hoạt chất chính là 
cinnamic aldehyde, có hoạt tính kháng khuẩn và 
điều hòa chức năng miễn dịch (Faikoh et al., 2014). 
Trong nghiên cứu trước đây, cao chiết vỏ quế chiết 
xuất với dung môi ethanol 96% đã được đánh giá 
khả năng kháng vi khuẩn S. agalactiae trên cá rô 
phi (Nguyễn �ị Trúc Quyên và cs., 2019). Nghiên 
cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung 
cao chiết vỏ quế vào thức ăn lên một số chỉ tiêu 
miễn dịch và hình thái ruột của cá khi được cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vỏ quế (phần thân) được cung cấp từ Viện Y 

học Dân tộc - �ành phố Hồ Chí Minh. 
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Cá rô phi giống sạch bệnh, khối lượng trung 
bình 3,8 ± 0,1 g được mua từ Trung tâm Giống thủy 
sản và Cây trồng (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
�ành phố Hồ Chí Minh).  

Chủng vi khuẩn S. agalactiae được phân lập từ 
cá rô phi có dấu hiệu bệnh lý xuất huyết, lồi mắt, 
hậu môn, gan nhạt màu vào tháng 4/2019 (ký hiệu 
chủng: SA-2.1-CC) tại ao nuôi thuộc Trung tâm 
Giống thủy sản và Cây trồng. 

�ức ăn Cargill-7414 có hàm lượng tối thiểu 
của các chất là: đạm 40%, lipit 5%, canxi 0,5%,…

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chuẩn bị thức ăn và cá thí nghiệm
Cao chiết vỏ quế được chiết xuất bằng phương 

pháp ngấm kiệt với dung môi ethanol. Vỏ quế được 
sơ chế, thái lát mỏng và sấy lạnh ở 40oC cho đến 
khi đạt độ ẩm < 12%, được xay mảnh nhỏ bằng 
máy xay khô, sau đó làm ẩm bằng ethnol 96% rồi 
để yên trong 3 giờ, sau đó chuyển vào bình ngấm 
kiệt trong 24 giờ, tốc độ rút dịch chiết 5 mL/phút. 
Các dịch chiết sau đó được cô bằng máy cô quay 
(Haake Phoenix II - C25P - �ermo) ở nhiệt độ 
60oC cho đến khi thành cao đặc có độ ẩm < 20% 
(Đoàn Văn Cường và cs., 2019). Cao chiết sau khi 
chuẩn bị được trộn vào thức ăn viên theo các tỉ lệ 
10, 20 và 40 g/kg thức ăn (tương ứng hàm lượng 
dịch cao chiết là 10, 20 và 40 mL trong 1 kg thức 
ăn bằng cách hòa lượng cao chiết cần phối trộn vào 
250 mL ethanol và xịt đều lên 1 kg thức ăn đã cho 
vào thùng trộn). Sau đó, thức ăn đã được tẩm cao 
chiết được trộn trong 15 phút bằng máy trộn và sấy 

ở 40oC trong tủ sấy từ 4 - 5 giờ để cồn bay hơi hết, 
bảo quản trong túi nilon kín ở nhiệt độ phòng và sử 
dụng trong 7 ngày.

Cá rô phi được cách ly và nuôi dưỡng 5 ngày 
trong bể composite 500 lít có sục khí liên tục 
trước khi tiến hành bố trí thí nghiệm. Trước khi 
thí nghiệm, cá được kiểm tra vi sinh để đảm bảo 
hoàn toàn không mang mầm bệnh S. agalactiae, 
bằng cách cấy trực tiếp mô lấy từ thận và não của 5 
con cá ngẫu nhiên trên môi trường Bood Agar (BA, 
Merck) để kiểm tra sự phát triển của vi khuẩn.

2.2.2. Xác định ảnh hưởng lên một số chỉ tiêu miễn 
dịch và hình thái ruột cá
a) Bố trí thí nghiệm

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
trong các bể nhựa 90 lít chứa nước ngọt có sục khí, 
mật độ 40 con/bể, cho ăn 4% khối lượng thân/ngày 
(Bhujel, 2013). Mỗi nghiệm thức lặp lại 6 lần, tổng 
cộng 24 bể; bao gồm nghiệm thức thức ăn không 
bổ sung cao chiết (NT1) và các nghiệm thức bổ 
sung cao chiết vỏ quế với tỷ lệ lần lượt là 10, 20 và  
40 g/kg thức ăn (NT2, NT3 và NT4). Sau 28 ngày 
nuôi, mỗi nghiệm thức được chia đôi để hình thành 
nên 8 nghiệm thức mới, mỗi nghiệm thức lặp lại 
3 lần. Sau đó, cá được tiến hành gây cảm nhiễm 
15 con/bể/nghiệm thức với vi khuẩn S. agalactiae 
bằng cách tiêm vi khuẩn vào xoang bụng cá với  
0,1 mL chủng SA-2.1-CC có nồng độ 1,8 × 104 
CFU/mL (dựa vào kết quả xác định giá trị LD50). 
Cá sau khi cảm nhiễm vi khuẩn được cho ăn 4% 
khối lượng thân/ngày. 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
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b) Chăm sóc và quản lý cá
Trong quá trình thí nghiệm, các bể nuôi được 

siphon 1 lần/ngày vào buổi chiều sau khi cho cá ăn 
khoảng 1 giờ và không thay nước. Sau khoảng 15 
phút cho ăn, tiến hành thu thức ăn thừa và sấy khô, 
sau đó cân để tính toán lượng thức ăn thực tế. Các 
chỉ tiêu về chất lượng nước trong bể nuôi (nhiệt độ, 
pH, DO, NH3 và NO2) được theo dõi và kiểm soát 
đảm bảo phù hợp điều kiện thí nghiệm.
c) �u mẫu và phân tích các chỉ tiêu miễn dịch và 
hình thái ruột

Nghiên cứu đã tiến hành 3 đợt thu mẫu máu và 
ruột cá tại 3 thời điểm (Hình 1) bằng cách thu ngẫu 
nhiên 3 con/mẫu/bể (3 mẫu/nghiệm thức) để đánh 
giá các chỉ tiêu miễn dịch trong máu cá. Sau khi thu 
mẫu máu, mẫu ruột tiếp tục được thu bằng chọn 
ngẫu nhiên 1 trong 3 con cá đã dùng để thu mẫu 
máu (tương ứng 3 mẫu ruột/nghiệm thức), sau 
đó cố định trong dung dịch formalin 10% rồi tiến 
hành xử lý theo phương pháp mô học truyền thống 
làm ra các tiêu bản (lame). Trong thời gian 14 ngày 
sau khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, 
tiến hành theo dõi, ghi nhận số cá chết, tình trạng 
sức khỏe của cá hàng ngày.

Số lượng hồng cầu (RBC) và bạch cầu (WBC) 
được xác định bằng phương pháp được mô tả bởi 
Natt & Herrick (1952). Các loại bạch cầu khác nhau 
được xác định theo mô tả của Claver & Quaglia 
(2009), phần trăm của mỗi loại WBC được đếm 
trong tổng số 200 tế bào được xác định. Chỉ số thực 
bào (PA) được xác định theo phương pháp của 
Findlay & Munday (2000). Hoạt tính chống oxy 
hóa của các tế bào thực bào được định lượng bằng 
cách sử dụng xét nghiệm nitroblue tetrazolium 
(NBT) theo phương pháp của Secombes (1990). 

Hình thái mô học ruột cá được quan sát dưới 
kính hiển vi quang học Olympus CX40, có trắc vi 
thị kính với các độ phóng đại 10x. Chiều cao nhung 
mao (VH, µm) được đo từ đỉnh của nhung mao đến 
đỉnh của lớp đệm; chiều rộng nhung mao (VW, µm) 
được đo theo bề ngang nhỏ nhất của nhung mao; 
diện tích nhung mao (VA) được tính theo công thức 
của 2π × (VW/2) × VH (Bentley et al., 2019).

2.2.3. Phương pháp phân tích thống kê
Tất cả các số liệu được nhập và lưu trữ bằng 

Excel. Sự khác biệt trung bình giữa các nghiệm 
thức về chỉ tiêu miễn dịch và hình thái ruột được 
phân tích thống kê One-way ANOVA với phép 

thử Tukey ở mức ý nghĩa p < 0,05 bằng phần mềm 
SPSS 20.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 

2020 đến tháng 01 năm 2021 tại Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng thủy sản II.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, các yếu 

tố môi trường nước có sự biến động tuy nhiên vẫn 
ổn định và nằm trong ngưỡng thích hợp cho sự 
sinh trưởng và phát triển của cá thí nghiệm (nhiệt 
độ từ 27 - 30oC; pH từ 6,5 - 7,9; DO từ 6 - 10 mg/L; 
NH3 < 0,01 mg/L; NO2 = 0). Kết thúc thời gian 14 
ngày theo dõi, tỷ lệ chết tích lũy ghi nhận được cho 
thấy ở nghiệm thức cá được tiêm vi khuẩn nhưng 
cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết (NT1.2) 
là cao nhất (77,8%), nghiệm thức tiếp tục bổ sung 
cao chiết vỏ quế với hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau 
khi cảm nhiễm vi khuẩn là thấp nhất (37,8%), các 
nghiệm thức còn lại dao động từ 51,1% đến 64,4%.

3.1. Ảnh hưởng lên chỉ tiêu huyết học và một số 
chỉ tiêu miễn dịch

Cinnamic aldehyde là thành phần chính của vỏ 
cây quế, có trong tinh dầu và góp phần tạo nên nhiều 
đặc tính sinh học của quế bao gồm chống viêm, 
kháng khuẩn và chống oxy hóa (Abdel-Tawwab et 
al., 2018). Cơ chế diệt khuẩn của cinnamic aldehyde 
đã được chứng minh thông qua việc làm tổn thương 
màng tế bào vi khuẩn và làm gián đoạn quá trình 
trao đổi chất cũng như tạo năng lượng của tế bào. 
Bên cạnh đó, cinnamic aldehyde thể hiện các đặc 
tính chống viêm và hiệu quả tăng cường miễn dịch 
thông qua việc ức chế bài tiết cytokine tiền viêm 
từ bạch cầu đơn nhân và đại thực bào trong điều 
kiện in vitro và in vivo (Faikoh, 2014).

Kết quả cho thấy, sau 5 ngày cá rô phi được cảm 
nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, mật độ hồng cầu đều 
giảm ở tất cả các nghiệm thức và ghi nhận sự khác 
biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) giữa mật 
độ hồng cầu của cá ở nghiệm thức NT 1.2 (nghiệm 
thức đối chứng) với nghiệm thức bổ sung cao chiết vỏ 
quế hàm lượng 20 g/kg trước và sau khi cảm nhiễm 
(NT 3.2). Sau ngày thứ 10 cảm nhiễm vi khuẩn, mật 
độ hồng cầu tăng ở nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao 
chiết vỏ quế hàm lượng 20 và 40 g/kg thức ăn (từ 0,89 
và 0,86 TB × 106/mm3 ở thời điểm 5 ngày sau cảm 
nhiễm tăng lên 0,92 và 0,87 TB × 106/mm3), nhưng 
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tiếp tục giảm ở các nghiệm thức không tiếp tục bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng 10, 20 và  
40 g/kg (lần lượt từ 0,62 - 0,75 - 0,75 TB × 106/mm3 ở 
thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm tăng lên 0,61 - 0,66 - 
0,70 TB × 106/mm3) (Hình 2). 

Hình 2. Sự thay đổi của mật độ hồng cầu ở các thời 
điểm cảm nhiễm khác nhau

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các 
chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung 
cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ 
quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao 
chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung 
cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 
2.1-2.3, trước và sau khi cảm nhiễm.

Đối với mật độ bạch cầu, ở thời điểm trước khi 
cảm nhiễm và sau 5 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn 
S. agalactiae, mật độ bạch cầu của cá ở hầu hết các 
nghiệm thức bổ sung cao chiết vỏ quế đều cao hơn 
so với của cá ở nghiệm thức cho ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết, tuy nhiên những sự khác biệt 
này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P > 0,05); 
đến thời điểm sau 10 ngày cảm nhiễm với vi khuẩn  
S. agalactiae, có sự gia tăng mật độ bạch cầu ở 
nghiệm thức 1.2 và các nghiệm thức không tiếp tục 
bổ sung cao chiết vỏ quế, trong khi ở các nghiệm 
thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế thì lại giảm; 
đồng thời sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống 
kê (p < 0,05) (Hình 3.A). Bên cạnh đó, kết quả phân 
tích tỷ lệ các loại bạch cầu cho thấy, sau khi cảm 
nhiễm vi khuẩn thì tỷ lệ bạch cầu đơn nhân và bạch 
cầu trung tính ở các nghiệm thức được bổ sung cao 
chiết vỏ quế với hàm lượng 20 và 40 g/kg thức ăn 
đều cao hơn ở nghiệm thức 1.2 và sự khác biệt này 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) (Hình 3.B, D).

�� �

� �

Hình 3. Sự thay đổi của mật độ bạch cầu và tỷ lệ các loại bạch cầu ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau
Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế 
trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước 
và sau khi cảm nhiễm.

A

C

B

D
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Hình 4. Sự thay đổi của chỉ tiêu hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính thực bào 
ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  
NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi 
cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi 
cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước và sau khi cảm nhiễm.

Đối với một số chỉ tiêu miễn dịch gồm hoạt tính 
chống oxy hóa và hoạt tính thực bào, kết quả phân 
tích cho thấy, ở thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm vi 
khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa ở tất cả các nghiệm 
thức hầu như giảm so với thời điểm trước khi cảm 
nhiễm, trong đó các nghiệm thức tiếp tục bổ sung 
cao chiết vỏ quế giảm nhiều hơn các nghiệm thức 
còn lại; đến thời điểm 10 ngày sau cảm nhiễm vi 
khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa hầu như tăng ở các 
nghiệm thức, trong đó các nghiệm thức tiếp tục bổ 
sung cao chiết vỏ quế ở các hàm lượng khác nhau 

đều có chỉ số thấp hơn và sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) so với nghiệm thức 1.2 (Hình 
4.A). Đối với hoạt tính thực bào, ở thời điểm 5 ngày 
sau cảm nhiễm vi khuẩn, ở đa số các nghiệm thức 
tăng nhẹ so với thời điểm trước khi cảm nhiễm; 
đến thời điểm 10 ngày sau cảm nhiễm vi khuẩn, chỉ 
số thực bào tiếp tục tăng và tăng mạnh ở tất cả các 
nghiệm thức; đồng thời ghi nhận được sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) giữa nghiệm 
thức NT 3.2 so với nghiệm thức 1.2 (Hình 4.B). 

A B

Hồng cầu và bạch cầu là hai trong số những chỉ 
tiêu cơ bản giúp đánh giá tổng thể tình trạng sức 
khỏe của cá (Harikrishnan et al., 2003). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy có sự tương đồng với các 
nghiên cứu đã công bố khi mật độ hồng cầu trong 
máu cá giảm đáng kể ở tất cả các nghiệm thức có 
cảm nhiễm, vi khuẩn tại thời điểm sau 5 ngày được 
cảm nhiễm và tăng lên ở thời điểm 10 ngày sau cảm 
nhiễm. Nghiên cứu của Mai �anh �anh & Bùi �ị 
Bích Hằng (2018) thực hiện trên cá rô phi đỏ ghi 
nhận các chỉ tiêu huyết học bao gồm tổng hồng cầu, 
bạch cầu và các loại bạch cầu đều tăng cao ở nhóm cá 
được ăn thức ăn có bổ sung tỏi trong 14 ngày so với 
nhóm cá ăn thức ăn không bổ sung tỏi; trong đó bổ 
sung 0,25% bột tỏi cho kết quả cao nhất. Nghiên cứu 
khác của Xavier et al. (2011, 2012) cho thấy, cá chép 
Ấn Độ (Catla catla) được cho ăn thức ăn chứa dịch 
chiết của cây chì đỏ (Plumbago rosea) và lá cây xuyên 
tâm liên (Andrographis paniculata) có số lượng hồng 
cầu và số lượng bạch cầu gia tăng có ý nghĩa thống 
kê sau 14 ngày. Đồng thời khi gây cảm nhiễm với  
A. hydrophila thì nhóm cá ăn thức ăn chứa chiết xuất 
lá cây xuyên tâm liên cho thấy có số lượng bạch cầu 
và tế bào lympho tăng 58% so với nhóm cá không 

ăn thức ăn bổ sung dịch chiết. Đối với cá ăn thức 
ăn chứa chiết xuất cây chì đỏ thì có ghi nhận tăng 
số lượng bạch cầu và tế bào lympho nhưng không 
rõ ràng. Tuy vậy, việc bổ sung thảo dược đôi khi 
cho thấy sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
của các chỉ tiêu huyết học giữa nhóm cá được bổ 
sung và nhóm cá không được bổ sung thảo dược vào 
khẩu phần ăn, như kết quả của Abdul et al. (2020) 
thực hiện trên chiết xuất từ lá trà mủ (Excoecaria 
agallocha) cho cá rô phi vằn (O. niloticus).

�eo Evans (1997), lượng máu trong cơ thể cá biến 
động theo phương thức sống, trạng thái sinh lý của cơ 
thể cá và thay đổi theo môi trường sống. Mật độ hồng 
cầu trong máu cá thí nghiệm giảm đáng kể ở tất cả 
các nghiệm thức có cảm nhiễm vi khuẩn tại thời điểm 
sau 5 ngày được cảm nhiễm và tăng lên ở thời điểm 
10 ngày sau cảm nhiễm. Đối với số lượng bạch cầu, 
nghiên cứu này ghi nhận tại ba thời điểm lấy máu đều 
cho thấy mật độ bạch cầu ở tất cả các nghiệm thức 
đều tăng so với thời điểm trước đó. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với kết luận của Karasu & Yildiz (2004) 
rằng trong vài ngày đầu sau khi được cảm nhiễm vi 
khuẩn, tổng lượng bạch cầu của cá thí nghiệm sẽ 
tăng cao để chống lại sự xâm nhập và tấn công của 
vi khuẩn. Đối với chỉ tiêu hoạt tính chống oxy hóa và 
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hoạt tính thực bào, kết quả trong nghiên cứu này vừa 
có sự tương đồng vừa có sự khác biệt so với các nghiên 
cứu đã công bố trên cá rô phi vằn khi việc bổ sung cao 
chiết vỏ quế vào khẩu phần ăn không giúp làm cải 
thiện các chỉ tiêu này. Kết quả có sự tương đồng khi 
so với thí nghiệm của Yin et al. (2006) thực hiện trên 
cá rô phi vằn ba tháng tuổi với khối lượng trung bình  
63 g/con, hoạt tính chống oxy hóa bị ức chế khi cá 
được cho ăn thức ăn có bổ sung 0,5% và 1,0% hoàng 
cầm (Radix scutellariae) và hoạt động thực bào tăng 
khi cá được cho ăn thức ăn có bổ sung 0,1% và 0,5% 
hoàng kỳ (Radix astragalus). Kết quả có sự khác biệt 
khi so với nghiên cứu của Abdel-Tawwab et al. (2018), 
bổ sung quế (C. verum) ở dạng hạt nano vào thức ăn 
sẽ giúp tăng hoạt chất chống oxy hóa và có thể bảo vệ 
cá rô phi vằn với vi khuẩn A. hydrophila. Tương tự, 
các nghiên cứu khác cho thấy có sự tăng đáng kể so 
với nhóm đối chứng đối với hoạt tính chống chất oxy 
hóa, hoạt tính thực bào khi bổ sung chiết xuất của cúc 
chỉ thiên của (Doan et al., 2019a), bột lưỡi cọp (Doan 
et al., 2019b), trà xanh (Doan et al., 2019c) vào thức 
ăn cho cá rô phi vằn. Như vậy, các kết quả phân tích 
ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào thức 
ăn lên chỉ tiêu huyết học và một số chỉ tiêu miễn dịch 
của nghiên cứu này đều có sự tương đồng khá cao với 
các công bố trước đây. 

3.2. Ảnh hưởng lên hình thái ruột

Kết quả phân tích ở thời điểm trước cảm nhiễm 
với vi khuẩn cho thấy, diện tích nhung mao của ruột 
trước khi cho ăn cao chiết vỏ quế với hàm lượng  
20 g/kg thức ăn (NT 1.2) là cao nhất, tuy nhiên 
không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) khi so sánh với nghiệm thức cá ăn thức ăn 
không bổ sung cao chiết; diện tích nhung mao của 
ruột sau khi cho ăn cao chiết vỏ quế với hàm lượng  
40 g/kg thức ăn là cao nhất (NT 2.6) và sự khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05) khi so sánh với 
nghiệm thức cá ăn thức ăn không bổ sung cao chiết  
(Hình 5.A,C). Diện tích nhung mao của ruột 
giữa không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) giữa các nghiệm thức (Hình 5.B). Ở thời 
điểm 5 ngày sau cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae, 
diện tích nhung mao ghi nhận được ở cả ba đoạn ruột 
đều giảm ở tất cả các nghiệm thức và hầu như không 
ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê (p > 0,05)  
(Hình 5). Ở thời điểm sau 10 ngày cảm nhiễm với vi 
khuẩn, ghi nhận diện tích nhung mao ở đoạn ruột 
trước và đoạn ruột giữa của cá thuộc các nghiệm 
thức không cho ăn cao chiết vỏ quế (NT 2.1, 2.2 và 
2.3) tiếp tục giảm so với thời điểm sau 5 ngày, trong 
khi đó chỉ số này ở nghiệm thức cá ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết nhưng có cảm nhiễm với vi khuẩn 
(NT 1.2) và các nghiệm thức tiếp tục cho ăn cao chiết 
vỏ quế tăng (NT 3.1, 3.2 và 3.3); đồng thời và hầu 
như không ghi nhận sự khác biệt về mặt thống kê  
(p > 0,05) giữa các nghiệm thức (Hình 5.A,B).

Hình 5. Diện tích nhung mao của các đoạn ruột ở các thời điểm cảm nhiễm khác nhau 
(A: Ruột trước, B: Ruột giữa, C: Ruột sau)

Ghi chú: Trong cùng thời điểm, các nghiệm thức có các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
NT 1.2: cá cảm nhiễm với vi khuẩn và không bổ sung cao chiết vào thức ăn; NT 2.1: bổ sung 10 g/kg cao chiết vỏ quế 
trước khi cảm nhiễm; NT 2.2: bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 2.3: bổ sung 40 g/kg cao chiết 
vỏ quế trước khi cảm nhiễm; NT 3.1-3.3: bổ sung cao chiết vỏ quế với hàm lượng tương ứng nghiệm thức 2.1-2.3, trước 
và sau khi cảm nhiễm.

A B

C
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Hình thái mô học của ruột phản ánh sức khỏe 
của cá do liên quan đến khả năng hấp thu chất dinh 
dưỡng và chức năng miễn dịch (Nicholson et al., 
2012). Ở nghiên cứu này, các chỉ số hình thái biểu 
mô ruột được quan sát tại ruột trước, giữa và sau 
của cá biến động lớn giữa các nghiệm thức cho ăn 
bằng cao chiết vỏ quế ở các hàm lượng khác nhau. 
Bên cạnh đó, các chỉ số này có xu hướng biến động 

lớn và ở đa số tất cả các nghiệm thức sau khi cảm 
nhiễm bằng vi khuẩn S. agalactiae không khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với chỉ số của nghiệm thức 
NT1.2. Như vậy, việc bổ sung cao chiết vỏ quế vào 
thức ăn với các hàm lượng trong nghiên cứu này 
chưa ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực đến hình thái 
mô học ruột của cá (Hình 6).

Hình 6. Mô học ruột trước (VH màu vàng, VW màu xanh) tại thời điểm 5 ngày sau cảm nhiễm của nghiệm thức 
không bổ sung cao chiết (A) và nghiệm thức bổ sung 20 g/kg cao chiết vỏ quế (B) 

Nhung mao có tác dụng làm tăng diện tích trao 
đổi bề mặt của màng tế bào, từ đó giúp mở rộng 
bề mặt hấp thu dưỡng chất, làm tăng khả năng hấp 
thu dưỡng chất. Diện tích nhung mao là một chỉ 
số về sự thay đổi hình thái của hình dạng nhung 
mao (Sakamoto et al., 2000). Ghi nhận tại thời 
điểm trước khi cảm nhiễm (sau 28 ngày nuôi cá 
bằng thức ăn bổ sung cao chiết) cho thấy, diện tích 
nhung mao đo tại các đoạn ruột của cá khi được bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng khác nhau 
hầu hết đều cho giá trị lớn hơn so với nghiệm thức 
cá được cho ăn thức ăn không bổ sung cao chiết. 
Như vậy, nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ 
sung cao chiết vỏ quế với các hàm lượng 10, 20 và 
40 g/kg thức ăn trong thời gian 28 ngày nuôi đã 
giúp gia tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng 
của tế bào ở cả 3 đoạn ruột. Tuy nhiên nghiên cứu 
chưa ghi nhận sự gia tăng khả năng hấp thu dưỡng 
chất (thông qua chỉ số diện tích nhung mao) của 
cá thí nghiệm ở các nghiệm thức được bổ sung 
cao chiết sau thời gian 5 và 10 ngày cảm nhiễm 
với vi khuẩn. Kết quả nghiên cứu này tương đồng 
với một số nghiên cứu đã được công bố trên cá rô 
phi vằn như: nghiên cứu thực hiện bổ sung bột lá 
táo ta (Ziziphus mauritiana) vào thức ăn trong 12 

tuần giúp cải thiện sức khỏe đường ruột thông qua 
việc gia tăng nếp gấp niêm mạc ruột, chiều cao, chiều 
rộng, diện tích và chu vi của nhung mao và độ dày 
của các lớp cơ (Amin et al., 2019); bổ sung chiết xuất 
lá cúc mai (Tridax procumbens) trong khẩu phần ăn 
trong 8 tuần ghi nhận sự kích thích tiêu thụ thức ăn 
và hấp thụ chất dinh dưỡng (Adeshina et al., 2021); 
bổ sung chiết xuất bột quả me (Tamarindus indica L.) 
vào thức ăn trong 84 ngày cho thấy đã cải thiện 
đáng kể khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng, diện 
tích hấp thụ nhung mao (Adeniyi et al., 2022).

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Kết thúc thời gian 14 ngày theo dõi, tỷ lệ chết 

tích lũy ghi nhận được cho thấy ở nghiệm thức cá 
được tiêm vi khuẩn nhưng cho ăn thức ăn không 
bổ sung cao chiết (NT 1.2) là cao nhất (77,8%), 
nghiệm thức tiếp tục bổ sung cao chiết vỏ quế với 
hàm lượng 20 g/kg thức ăn sau khi cảm nhiễm vi 
khuẩn là thấp nhất (37,8%), các nghiệm thức còn 
lại dao động từ 51,1% đến 64,4%. Việc bổ sung cao 
chiết vỏ quế (10, 20 và 40 g/kg thức ăn) cho cá rô 
phi trong 28 ngày giúp hỗ trợ nâng cao chỉ số huyết 
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học và một số chỉ tiêu miễn dịch không đặc hiệu 
như số lượng hồng cầu, bạch cầu (monocyte, trung 
tính) và hoạt tính thực bào; tăng cường khả năng 
kháng bệnh của cá với vi khuẩn S. agalactiae; và 
không ảnh hưởng nhiều đến hình thái mô học ruột 
của cá. Bên cạnh đó, việc bổ sung cao chiết vỏ quế ở 
hàm lượng 20 và 40 g/kg làm tăng diện tích nhung 
mao ruột cá, giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng. Vỏ quế là thảo dược có triển vọng ứng dụng 
cao trong việc nâng cao sức khỏe miễn dịch do vi 
khuẩn S. agalactiae gây ra trên cá rô phi giống.

4.2. Đề nghị
Cần thực hiện phân tích thành phần hoạt tính 

sinh học của cao chiết vỏ quế.
Cần tiếp tục thực hiện thêm các nghiên cứu 

đánh giá ảnh hưởng của cao chiết vỏ quế khi bổ 
sung vào thức ăn lên khả năng hấp thu dưỡng chất 
của cá thí nghiệm sau thời gian cảm nhiễm với các 
loài vi khuẩn khác. 
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E�ect of cinnamon extract on immunological and intestinal histology  
of tilapia infected with Streptococcus agalactiae 

Nguyen �i Truc Quyen, Doan Van Cuong, Ma Tu Lan,
Tu �anh Dung, Nguyen �i Ngoc Tinh

Abstract
�is study was conducted to evaluate the e�ect of cinamon (C. verum) extract added to feed on growth parameters, 
and the ability to protect tilapia (Oreochromis spp.) against Streptococcus agalactiae causing hemorrhage, pop-eye. 
Cinnamon bark extract was added to feed with the doses of 10; 20 and 40 g/kg feed. Healthy tilapia �ngerlings with 
the weight 3.8 ± 0.1 g were injected intraperitoneally with a dose of 0.1 mL of 1.8 × 104 CFU/mL of S. agalactiae. 
�e results showed that, a�er 14 follow-up days, the cumulative mortality rate recorded in the trial of continuing 
to supplement with cinnamon bark extract dose of 20 g/kg was the lowest (37.8). �e addition of cinnamon bark 
extract at concentrations of 20 and 40 g/kg to the feed for 28 days improved some immune parameters and enhanced 
disease resistance caused by S. agalactiae. at the same time did not a�ect the intestinal histology of �sh. �ese results 
proved that cinnamon bark extract can be considered as a potential herbal extract for enhancing the immune health 
of tilapia by pathogenic bacteria S. agalactiae.  
Keywords: Tilapia (Oreochromis spp.), cinnamon bark extract, Streptococcus agalactiae, immunological, intestinal histology
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GONADOTROPIN MÀNG ĐỆM NGỰA TRONG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SINH SẢN 
ĐỘNG VẬT

Nguyễn �ị �o1,2, Hoàng Nữ �ùy Liên1, 
Nguyễn Văn Lượng1, Nguyễn �ị Mộng Điệp1,*

TÓM TẮT
Gonadotropin màng đệm ngựa hay eCG là một hormone quan trọng được chiết xuất từ   máu của những con 

ngựa cái mang thai trong khoảng từ ngày thứ 40 đến ngày thứ 120 của thai kỳ. Hormone này thường được sử 
dụng trong công nghệ hỗ trợ sinh sản của động vật có vú như lợn, bò sữa, cừu, bò, dê... Tuy nhiên, có nhiều 
vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi động vật nếu quá nhiều máu của ngựa cái mang thai được thu thập cùng 
một lúc hoặc trong quá trình thu thập lặp đi lặp lại hoặc nếu ngựa cái không được quản lý tốt. Điều này có thể 
dẫn đến thương tích nghiêm trọng và thậm chí tử vong khi ngựa cái được đưa đến để lấy máu. Mặc dù các giải 
pháp thay thế đã được tìm kiếm, nhưng hiện nay không có sự thay thế hiệu quả nào, tự nhiên hoặc tổng hợp 
cho eCG. Bài báo này sẽ tóm tắt những kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt tính sinh học của eCG, nghiên cứu 
về sản xuất eCG tái tổ hợp trong những năm gần đây và ứng dụng của eCG trong hỗ trợ sinh sản ở động vật.

Từ khóa: Gonadotropin màng đệm ngựa, công nghệ hỗ trợ sinh sản, động vật có vú
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cải thiện và kiểm soát khả năng sinh sản là vấn 

đề quan trọng đối với con người (điều trị vô sinh và 

tránh thai) và các loài động vật trang trại (cải thiện 
hiệu quả sinh sản). Hormone gonadotropins kích 
thích các hoạt động nội tiết và phát sinh giao tử của 


